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TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên n|y nhằm đ{nh gi{ một số tình hình chăn nuôi v| năng suất sinh sản của 

đ|n bò c{i nuôi tại hai vùng sinh th{i gồ đồi (VGĐ) v| c{t nội đồng (VCNĐ) của th|nh phố Huế (TP 
Huế). Đ{nh gi{ hiện trạng chăn nuôi đƣợc thực hiện trên 180 hộ (90 hộ/vùng) thông qua phỏng vấn 
bằng bảng hỏi thiết kế sẵn. Năng suất sinh sản đƣợc đ{nh gi{ qua 384 con bò c{i sinh sản. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, mỗi hộ có 4,22-4,30 ngƣời với số ngƣời trong độ tuổi lao động dao động 2,12-2,58 
ngƣời/hộ, chiếm 57,14-68,62% tổng số nh}n khẩu. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của c{c hộ dao 
động 7,72-18,7 s|o/hộ với diện tích đất trồng cỏ chiếm 4,7-14% diện tích đất nông nghiệp. Quy mô chăn 
nuôi bò trong nông hộ tại hai vùng sinh th{i thuộc quy mô nông hộ nhỏ với 5,35-6,88 con/hộ, c{i sinh 
sản chiếm 42,3-43,2% tổng đ|n v| đa số l| bò c{i lai (55-57,4% tổng bò c{i sinh sản). Hộ chăn nuôi bò cơ 
bản đã chú trọng đến quản lý, chăm sóc v| nuôi dƣỡng bò c{i sinh sản. Năng suất sinh sản của đ|n bò 
c{i tại vùng điều tra kh{ tốt, đa thời gian phối giống th|nh công sau khi đẻ trung bình l| 71,9-85,5 ngày, 
khoảng c{ch lứa đẻ l| 354,7-375,9 ngày (11,8-12,6 th{ng). Giữa hai vùng sinh th{i, VCNĐ quản lý, chăm 
sóc v| nuôi dƣỡng bò c{i tốt hơn, năng suất sinh sản của bò c{i cũng cao hơn.  

Từ khoá: Vùng gò đồi; cát nội đồng; bò thịt; năng suất sinh sản. 

ABSTRACT 

Current status of cattle production and reproductive performance of cows in the upland 
and inner sandy areas in Hue city 

The objective of this study is to evaluate some cattle production situations and reproductive 
performance of cows raised in two ecological zones of the upland and inner sandy area in Hue city. 
The assessment of the current livestock situation was conducted on 180 households (90 
households/zone) through interviews using a pre-designed questionnaire. Reproductive performance 
was assessed through 384 breeding cows. The results show that, on average, each surveyed household 
has 4.22-4.30 people with the average number of people in working age of cattle raising households 
ranging 2.12-2.58 people/household, accounting for 57.14-68.62% of the total population. The 
agricultural land area ranges of 7.72-18.7 sao/household with the grass land area accounting for 4.7-
14% of the agricultural land area. The scale of cattle raising in households in the two ecological regions 
is small-scale with 5.35-6.88 heads/household, reproductive cows account for 42.3-43.2% of the total 
herd and the majority are crossbred cows (55-57.4% of total reproductive cows). Cattle raising 
households have basically focused on management, care and raising of reproductive cows. The 
reproductive performance of the cow herd in the investigated area is quite good, the average successful 
insemination time after calving is 71.9-85.5 days, the average calving interval is 354.7-375.9 days (11.8-
12.6 months). Between the two ecological regions, the inner sandy region shows better management, 
care and raising of cows, and the reproductive performance of cows is also higher. 

Keywords: Upland area; inner sandy; beef cattle; reproductive performances. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Tổng đ|n bò của tỉnh Thừa Thiên Huế 
tính (nay l| Th|nh phố Huế - TP Huế) năm 
2023 l| 30,08 ng|n con, tăng 2,59 ng|n con so 

                                                 
1 Trƣờng Đại học Nông L}m, Đại học Huế 

* Tác giả liên hệ: PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Trƣờng Đại học 

Nông L}m, Đại học Huế: 102 Phùng Hƣng, TP Huế. ĐT: 

0986.939.906, Email: dinhvandung@huaf.edu.vn. 

với năm 2022 (GSO, 2022, 2023). Sản lƣợng 
thịt ƣớc tính đ{p ứng đƣợc 50% nhu cầu 
trong tỉnh, còn lại nhập bò sống từ c{c tỉnh 
khác hoặc từ Th{i Lan. Đ|n bò của tỉnh có 
khối lƣợng giết mổ khoảng 160kg, thấp hơn 
trung bình cả nƣớc (200kg). Một trong những 
nguyên nh}n khối lƣợng đ|n bò của tỉnh còn 
nhỏ l| do đ|n bò hiện nay chủ yếu l| bò lai 
Sind v| lai Brahman, số lƣợng bò lai chuyên 
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thịt chƣa nhiều, mặc dù trong bốn năm trở lại 
đ}y tỉnh đã tổ chức phối một số giống 
chuyên thịt nhƣng số lƣợng chƣa nhiều. 
Chăn nuôi ở TP Huế hiện vẫn đang chăn 
nuôi quy mô nhỏ, quảng canh truyền thống, 
tuy vậy xu hƣớng ứng dụng khoa học kỹ 
thuật đang dần ph{t triển nhanh (Phan Văn 
Giới v| ctv, 2022). Theo b{o c{o khảo s{t về 
chăn nuôi bò tại c{c huyện đồng bằng TP 
Huế của Nguyễn Minh Ho|n (2021), trong 
chăn nuôi bò sinh sản một số biện ph{p quản 
lý, chăm sóc nhƣ ghi chép ng|y phối giống, 
dự đo{n ng|y sinh, đỡ đẻ, nhốt riêng khi 
nuôi con, cai sữa sớm cho bê vẫn còn ít đƣợc 
hộ d}n {p dụng (dƣới 40% hộ khảo s{t), 
phƣơng thức chăn nuôi chủ yếu l| chăn thả 
không bổ sung (67%), chỉ khoảng 7,9% số hộ 
nuôi nhốt bò, vẫn còn 35% số bò cho nhảy 
trực tiếp không kiểm so{t, số hộ {p dụng 
TTNT l| 63%. Nguồn thức ăn cho bò chủ yếu 
l| cỏ tự nhiên v| rơm lúa, chỉ có 31% hộ khảo 
s{t có trồng có cho bò. Tình trạng thiếu thức 
ăn xảy ra thƣờng xuyên nhất l| mùa khô hạn 
v| mƣa lụt. Tình trạng bò bị bệnh vẫn còn 
xảy ra, trong đó chủ yếu l| bệnh ký sinh 
trùng. Điều đó cho thấy, chăn nuôi bò thịt ở 
TP Huế cần đƣợc cải thiện nhiều yếu tố ngo|i 
vấn đề về giống. Trong đó cần tập trung việc 
nuôi bò sinh sản đảm bảo bê sinh ra khoẻ 
mạnh, động dục lại sớm, rút ngắn khoảng 
c{ch lứa đẻ. Chăm sóc, quản lý v| nuôi 
dƣỡng tốt bê bò, tạo nguồn thức ăn, chế biến 
v| dự trữ thức ăn đặc biệt l| thức ăn thô 
xanh, phòng chống bệnh tốt cho đ|n bò. Để 
có thêm những cơ sở lý luận v| thực tiễn cho 
việc ph{t triển đ|n bò ở TP Huế, nghiên cứu 
đƣợc thực hiện nhằm đánh giá tình hình 
chăn nuôi bò v| năng suất sinh sản của bò cai 
tại c{c hộ ở hai vùng sinh th{i kh{c nhau l| 
vùng gò đồi (VGĐ) v| vùng c{t nội đồng 
(VCNĐ) tại TP Huế.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng và địa điểm  

Đối tƣợng l| đ|n bò nông hộ tại c{c xã 
thuộc huyện Phong Điền (VCNĐ) v| Thị xã 

Hƣơng thuỷ (VGĐ), TP Huế. Nghiên cứu 
đƣợc thực hiện tại VGĐ bao gồm c{c phƣờng 
Thuỷ Phƣơng, Thuỷ Ch}u v| xã Phú Sơn của 
thị xã Hƣơng Thuỷ; VCNĐ đƣợc thực hiện 
tại xã Điền Hƣơng, Điền Môn, Phong Hiền 
của huyện Phong Điền. 

2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Lựa chọn hộ: Ở mỗi vùng chọn 3 
xã/phƣờng có nuôi bò để điều tra. Tổng cộng 
180 hộ đƣợc lựa chọn dựa trên danh s{ch c{c 
hộ nuôi bò do UBND c{c xã cung cấp. Tổng 
số hộ đƣợc lựa chọn tiến h|nh điều tra chiếm 
60% tổng số hộ có nuôi bò của c{c xã. Riêng 
phƣờng Thuỷ Ch}u v| Thủy Phƣơng có số 
hộ điều tra chiếm hơn 90% tổng số hộ có nuôi 
bò đƣợc lựa chọn. 

Thu số liệu: C{c số liệu đƣợc thu thập 
thông qua phỏng vấn chủ hộ bằng bảng hỏi 
thiết kế sẵn. Trƣớc khi hình th|nh phiếu hỏi, 
nhóm nghiên cứu tiến h|nh mỗi vùng một 
đợt khảo s{t để tìm hiểu về hệ thống chăn 
nuôi bò. Trên cơ sở đó thiết kế c{c nội dung 
khảo s{t thông qua bảng hỏi. S}u khi ho|n 
thiện bảng hỏi dự thảo, nhóm nghiên cứu 
tiến h|nh khảo s{t thử mỗi vùng 5 hộ, trên cơ 
sở đó tiến h|nh ho|n thiện bảng hỏi v| thực 
hiện khảo s{t chính thức. C{c số liệu thu thập 
tập trung đ{nh gi{ nguồn lực của nông hộ, 
quy mô chăn nuôi bò, năng suất sinh sản của 
đ|n bò c{i. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập đƣợc nhập, mã hóa và 
quản lý trên phần mềm Excel 2016. C{c số 
liệu đƣợc xử lý thống kê mô tả v| ph}n tích 
phƣơng sai ANOVA qua mô hình GLM trên 
phần mềm SPSS 16.0. C{c tham số thống kê 
đƣợc sử dụng gồm trung bình cộng v| độ 
lệch chuẩn. So s{nh sai kh{c của c{c chỉ tiêu 
khảo s{t giữa c{c vùng nghiên cứu bằng 
phƣơng ph{p Tukey với khoảng tin cậy 95%. 

Mô hình thống kê: yij=μ+Ci+eij,. Trong đó: 
yij là giá trị thu được theo từng chỉ tiêu nghiên 
cứu trên từng hộ khảo sát; μ là trung bình chung 
các số liệu quan sát được; Ci là ảnh hưởng của 
vùng sinh thái; eij là sai số ngẫu nhiên. 
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Nguồn lực của các hộ chăn nuôi bò  

Nguồn lực của các hộ chăn nuôi bò tại 
VGĐ và VCNĐ ở TP Huế đƣợc thể hiện ở 
bảng 1 cho thấy, không có sự sai khác về tổng 
số nh}n khẩu v| số lao động (LĐ) nam của 
các hộ chăn nuôi bò giữa hai vùng sinh thái 
(P>0,05), ngƣợc lạicó sự kh{c biệt về tổng số 
LĐ nữ (P 0,05). Bình qu}n tổng số nh}n khẩu 
của c{c hộ chăn nuôi bò tại vùng gò đồi v| 
VCNĐ dao động lần lƣợt l| 4,22 v| 4,30 
ngƣời/hộ, trong khi đó tổng số lao động nam 
dao động 1,24-1,43 ngƣời/hộ. Có sự khác biệt 
về tuổi trung bình của chủ hộ chăn nuôi bò 
giữa VGĐ v| VCNĐ (P 0,05). Tuổi trung 
bình của chủ hộ chăn nuôi bò ở VGĐ l| 58,5 
tuổi, cao hơn so với của chủ hộ chăn nuôi bò 
ở VCNĐ l| 55,2 tuổi. Kết quả khảo s{t tuổi 
của chủ hộ chăn nuôi bò trong nghiên cứu 
n|y cao hơn kết quả công bố bởi Phạm Văn 
Giới v| ctv (2022) khi t{c giả khảo s{t tại c{c 
hộ chăn nuôi bò ở TP Huế l| 52,11 tuổi. Số 
ngƣời trong độ tuổi lao động bình qu}n của 
c{c hộ chăn nuôi bò tại VGĐ l| 2,12 
ngƣời/hộ, chiếm 57,14% tổng số nh}n khẩu, 
còn ở VCNĐ l| 2,58 ngƣời/hộ chiếm 68,62% 
tổng số nh}n khẩu. Với số lao động n|y thì 
c{c hộ có thể thực hiện tốt c{c hoạt động 
trong chăn nuôi bò. 

Tổng diện tích đất của c{c hộ ở 2 vùng 
sinh th{i tƣơng đối giống nhau (P>0,05). Diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp (NN) của c{c 
hộ chăn nuôi bò ở VGĐ thấp hơn rất nhiều so 
với ở VCNĐ (7,72 s|o/hộ so với 18,7 s|o/hộ). 
Bình qu}n diện tích đất trồng lúa v| trồng cỏ 
của c{c hộ căn nuôi bò ở VCNĐ nhiều hơn so 
với ở VGĐ (P 0,05). Diện tích đất trồng cỏ 
của c{c hộ chăn nuôi bò ở VCNĐ l| 2,66 
s|o/hộ chiếm 14% tổng số diện tích đất NN 
và cao gấp 7 lần so với VGĐ có thể do diện 
tích bãi chăn thả tự nhiên ít nên ngƣời dân 
chăn nuôi bò đã chú trọng đầu tƣ trồng cỏ để 
đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh phục vụ 
chăn nuôi bò. Theo nghiên cứu của Phạm 
Văn Giới v| ctv (2022) diện tích đất trồng cỏ 
trung bình của 70 hộ điều tra ở thành phố 
Huế là 2,77 sào/hộ. Nhƣ vậy, diện tích đất 

trồng cỏ của các hộ chăn nuôi bò ở VCNĐ l| 
tƣơng đƣơng, nhƣng ở VGĐ l| thấp hơn so 
với nghiên cứu của Phạm Văn Giới và ctv 
(2022).  

Bảng 1. Nguồn lực các hộ chăn nuôi bò theo vùng 

Chỉ tiêu VGĐ VCNĐ P 
∑nh}n khẩu, ngƣời/hộ 4,30±1,65 4,22±1,98 0,791 
LĐ nam, ngƣời/hộ 1,24±0,89 1,43±1,03 0,198 
LĐ nữ, ngƣời/hộ 0,88±0,76 1,15±0,78 0,021 
Tuổi chủ hộ, năm 58,5±11,1 55,2±7,22 0,018 
∑diện tích đất, s|o/hộ 21,9±33,3 20,6±15,8 0,501 
Đất NN, s|o/hộ 7,83±9,38 19,2±15,9 0,001 
Đất trồng lúa, s|o/hộ 5,53±4,99 12,4±11,1 0,001 
Đất trồng cỏ, s|o/hộ 0,37±1,15 2,66±2,49 0,001 

3.2. Tình hình chăn nuôi bò trong nông hộ  

Để đ{nh gi{ tình hình chăn nuôi bò trong 
nông hộ tại hai vùng sinh th{i đƣợc trình b|y 
ở bảng 2 cho thấy, tổng số bò, số bò mẹ và số 
bò tơ 7-24 tháng tuổi đƣợc nuôi tại các hộ 
chăn nuôi bò ở VGĐ cao hơn VCNĐ (P 0,05). 
Tổng số bò nuôi trung bình của nông hộ hai 
vùng sinh thái trong nghiên cứu này dao 
động 5,35-6,88 con/hộ, tƣơng đồng với kết 
quả khảo s{t trƣớc đ}y trên c{c hộ chăn nuôi 
bò tại TP Huế là 6,23 con/hộ (Phạm Văn Giới 
v| ctv, 2022). Quy mô chăn nuôi bò của nông 
hộ ở vùng nghiên cứu cao hơn so với các 
vùng chăn nuôi kh{c ở miền Trung: 5,2 
con/hộ ở Quảng Ngãi (Đinh Văn Dũng, 2023), 
4,7 con/hộ ở Bình Định (Nguyễn Xuân Bả và 
ctv, 2015). Kết quả ở bảng 2 cũng cho thấy số 
bò mẹ đƣợc nuôi nhiều trong nông hộ, trung 
bình 2,39-2,91 con/hộ, chiếm 42,3-43,22% tổng 
số bò đƣợc nuôi. Số bò tơ 7-24 tháng tuổi 
đƣợc nuôi trong nông hộ tại VGĐ l| 2,41 
con/hộ, cao hơn so với VCNĐ (P 0,05). 
Không có sự sai kh{c đ{ng kể về số bò trên 
24 tháng tuổi v| bê dƣới 6 tháng tuổi đƣợc 
nuôi trong các hộ giữa VGĐ v| VCNĐ 
(P>0,05). Số bò trên 24 tháng tuổi bao gồm cả 
bò c{i trên 24 th{ng m| chƣa đẻ đƣợc nuôi 
với số lƣợng ít tại vùng nghiên cứu, dao 
động 0,38-0,43 con/hộ. Số bê dƣới 6 th{ng 
tuổi đƣợc nuôi trong c{c hộ chăn nuôi bò dao 
động từ 1,13 ở VGĐ đến 1,36 ở VCNĐ. Điều 
này phản {nh chăn nuôi bò c{i sinh sản quy 
mô nhỏ, bán bê hoặc bò tơ của các hộ ở VGĐ 
và cát nội đồng tại TP Huế vẫn phổ biến. 
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Bảng 2. Tổng đàn bò của các vùng khảo sát 

Loại bò VGĐ VCNĐ P 
Tổng số bò (con/hộ) 6,88±3,09 5,35±3,23 0,001 
Bò mẹ (con/hộ) 2,91±1,42 2,39±15,7 0,017 
Bê <6TT (con/hộ) 1,13±1,16 1,36±1,35 0,226 
Bò 7-24TT (con/hộ) 2,41±1,44 1,21±1,39 0,001 
Bò >24TT (con/hộ) 0,43±0,81 0,38±0,67 0,673 

Ghi chú: bò >24 tháng gồm cả bò cái >24 tháng nhưng 

chưa đẻ 

3.3. Quản lý, chăm sóc nuôi dƣỡng bò sinh 
sản 

Tình hình chăm sóc v| nuôi dƣỡng bò 
của các hộ chăn nuôi bò ở vùng nghiên cứu 
đƣợc thể hiện ở bảng 3 cho thấy, chỉ có 46-47% 
tổng số hộ điều tra có xây dựng chuồng trại 
kiên cố để chăn nuôi bò. Kết quả này cao gấp 
đôi so với kết quả khảo sát tại TP Huế năm 
2021 là 22,86% (Phạm Văn Giới và ctv, 2022), 
cao hơn với kết quả khảo sát tại miền núi Trà 
Bồng, Quảng Ngãi là 26,7% tổng số hộ (Lê 
Đức Thạo v| ctv, 2022), nhƣng thấp hơn rất 
nhiều so với kết quả khảo tại Sơn Tịnh, 
Quảng Ngãi là 97,8% tổng số hộ (Nguyễn Thị 
Mỹ Linh và ctv, 2019). Kết quả này cho thấy 
ngƣời chăn nuôi bò ở hai vùng sinh thái của 
TP Huế đã chú trọng hơn v|o chuồng trại. 
Kết quả khảo sát các chỉ tiêu trong quản lý 
đ|n bò sinh sản cho thấy có 64,0-89,0% tổng 
số hộ điều tra nhốt chung bò cái sinh sản với 
c{c bò kh{c, cao hơn rất nhiều so với kết quả 
khảo sát tại Trà Bồng, Quảng Ngãi là 16,7% 
tổng số hộ điều tra (Lê Đức Thạo và ctv, 
2022). Số hộ nhốt riêng hoàn toàn bò cái sinh 
sản với các bò khác ở VCNĐ l| 36%, cao hơn 
so với ở VGĐ chỉ chiếm 11% tổng số hộ. Số 
hộ nhốt riêng hoàn toàn bò cái sinh sản với 
các bò khác trong nghiên cứu này thấp hơn 
kết quả khảo sát tại Trà Bồng, Quảng Ngãi là 
83,3% tổng số hộ điều tra (Lê Đức Thạo và 
ctv, 2022).  

Kết quả đ{nh gi{ về số hộ có theo dõi 
phát hiện động dục, ghi chép phối giống, dự 
tính thời điểm đẻ, đỡ đẻ cho bò và tách bò 
khi đẻ ở VCNĐ lần lƣợt là 82,0; 60,7; 66,3; 
59,6; 41,6%, cao hơn nhiều so với ở VGĐ (50,4; 
27,5; 47,3; 39,6; 34,1%). Theo kết quả khảo sát 
tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi công bố bởi 
Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv (2019) thì số hộ 

chăn nuôi bò khảo sát có ghi chép thời điểm 
phối giống, dự tính thời điểm sinh, đỡ đẻ cho 
bò v| t{ch bò khi đẻ lần lƣợt là 93,3; 91,7; 90,6 
và 92,8% tổng hộ điều tra. So với kết quả này 
thì kết quả khảo sát của các hộ chăn nuôi bò 
trong vùng nghiên cứu hiện tại thấp hơn. Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy các hộ chăn 
nuôi chƣa quan t}m đến việc cai sữa sớm cho 
bê con, mỗi vùng điều tra chỉ có một hộ ở có 
áp dụng biện pháp cai sữa sớm cho bê (chiếm 
1,1-1,12% tổng số hộ). Kết quả này là rất thấp 
so với kết quả khảo sát tại Sơn Tịnh, Quảng 
Ngãi là 37,9% (Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv, 
2019).  

Bảng 3. Chăm sóc nuôi dƣỡng bò cái sinh sản 

Chỉ tiêu 
VGĐ VCNĐ  

Số hộ % Số hộ % 
Chuồng trại kiên cố 43 47,3 41 46,1 
Nhốt chung bò  81 89,0 57 64,0 
Nhốt riêng  10 11,0 32 36,0 
Ph{t hiện động dục 46 50,4 73 82,0 
Ghi chép phối giống 25 27,5 54 60,7 
Dự tính thời điểm đẻ 43 47,3 59 66,3 
T{ch bò khi đẻ 31 34,1 37 41,6 
Đỡ đẻ cho bò 36 39,6 53 59,6 
Cai sữa sớm 1 1,10 1 1,12 
Nuôi theo giai đoạn 23 25,3 42 47,2 
Cho ăn thêm trƣớc đẻ 4 4,40 12 13,5 
Cho ăn thêm sau đẻ  23 25,3 42 47,2 
Lựa chọn tinh để phối 12 13,2 10 11,2 

Trong chăn nuôi bò sinh sản, việc nuôi 
dƣỡng bò c{i theo c{c giai đoạn mang thai và 
đẻ, nhất l| trƣớc khi đẻ ba tháng và sau khi 
đẻ là rất quan trọng, góp phần nâng cao khối 
lƣợng bê sơ sinh, sinh trƣởng của bê trong 
giai đoạn bú sữa và rút ngắn thời gian động 
dục lại sau khi đẻ. Kết quả khảo sát cho thấy 
số hộ chăn nuôi bò quan t}m nuôi dƣỡng bò 
cái sinh sản theo giai đoạn, cho thêm thức ăn 
trƣớc v| sau khi đẻ ở VCNĐ nhiều hơn ở 
VGĐ. Cụ thể chỉ có 25,3% tổng số hộ VGĐ 
nhƣng có 47,2% tổng số hộ VCNĐ có nuôi bò 
cái sinh sản theo giai đoạn v| cho ăn thêm 
sau khi đẻ. Chỉ có 04 hộ cho bò cái sinh sản 
cho ăn thêm trƣớc đẻ ở VGĐ (4,4% tổng số 
hộ), trong khi ở VCNĐ l| 12 hộ (12,5% tổng 
số hộ). Kết quả khảo sát này cho thấy hầu hết 
các hộ chăn nuôi bò sinh sản ở vùng nghiên 
cứu đều chƣa hiểu rõ lợi ích của việc nuôi bò 
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cái sinh sản theo giai đoạn này nên chỉ có ít 
hộ nuôi dƣỡng bò cái sinh sản theo giai đoạn, 
cho ăn thêm  trƣớc v| sau khi đẻ. Kết quả 
khảo s{t cho thấy đa số c{c hộ chăn nuôi đã 
{p dụng phƣơng ph{p truyền tinh nh}n tạo 
để phối giống cho bò. Đã có 10 hộ ở VCNĐ 
v| 12 hộ VGĐ đã quan t}m lựa chọn tinh để 
phối giống cho bò c{i sinh sản. Kết quả n|y 
cũng phù hợp với kết quả khảo s{t hiện trạng 
{p dụng truyền tinh nh}n tạo trong chăn 
nuôi bò tại TP Huế năm 2021 (Phạm Văn Giới 
và ctv, 2022).  

3.4. Năng suất sinh sản  

Kết quả khảo s{t trình b|y trong bảng 4 
cho thấy không có sự sai kh{c về tuổi bò cái 
sinh sản (TBCSS) v| số lứa đẻ của bò c{i đƣợc 
nuôi giữa VGĐ v| VCNĐ (P>0,05), nhƣng có 
sự sai kh{c thống kê về tuổi động dục lần 
đầu (TĐDLĐ), tuổi phối giống lần đầu 
(TPGLĐ), tuổi đẻ lứa đầu (TĐLĐ), thời gian 
mang thai (TGMT), thời gian phối lại sau đẻ 
(TPLSĐ) v| khoảng c{ch lứa đẻ (KCLĐ) của 
bò c{i sinh sản nuôi ở VGĐ v| VCNĐ 
(P<0,05). TBCSS của đ|n bò ở vùng điều tra 
dao động 71,5-72,2 th{ng với số lứa đẻ l| 
3,31-3,33 lứa. TĐDLĐ, TPGLĐ, TĐLĐ của 
đ|n bò c{i sinh sản ở VGĐ lần lƣợt l| 23,9; 
24,2; 33,7 th{ng, cao hơn so với ở VCNĐ lần 
lƣợt l| 22,2; 22,7; 32,1 tháng (P<0,05). TĐDLĐ 
của đ|n bò khảo s{t dao động 22,2-23,9 tháng. 
Nhƣ vậy, TĐDLĐ của đ|n bò c{i khảo s{t 
muộn hơn so với bò c{i lai Br ở Quảng Ngãi 
l| 20,3 th{ng (Nguyễn Thị Mỹ Linh v| ctv, 
2019) v| đ|n bò c{i sinh sản ở TP Huế l| 20,9-
21,5 th{ng (Nguyễn Minh Ho|n, 2021), 
nhƣng tƣơng đƣơng so với đ|n bò Br thuần ở 
Bình Dƣơng l| 23,92 th{ng (Nguyễn Ngọc 
Hải v| ctv, 2017) v| sớm hơn đ|n bò lai Zebu 
ở Quảng Bình với 25,4 th{ng (Ngô Thị Diệu 
và ctv, 2016). 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy TGMT và 
TGPGLSĐ của đ|n bò c{i sinh sản nuôi ở 
VGĐ cao hơn ở VCNĐ dẫn đến KCLĐ của 
đ|n bò c{i ở VGĐ cũng cao hơn (P<0,05). 
TGMT của bò trong các hộ chăn nuôi bò ở 
vùng nghiên cứu dao động 281,8-283,2 ngày. 
Kết quả n|y l| tƣơng đƣơng kết quả nghiên 

cứu trên bò lai Br nuôi ở Bình Định (Nguyễn 
Xuân Bả và cs, 2015), nuôi ở Quảng Ngãi là 
285,1-285,7 ngày (Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv, 
2019; Lê Đức Thạo và ctv, 2022) và nuôi tại 
TP Huế là 283,1-284,9 ngày (Nguyễn Minh 
Hoàn, 2021). TGPLSĐ của bò cái sinh sản ở 
các hộ khảo sát là 71,9-88,5 ngày sớm hơn kết 
quả khảo sát trên bò cái lai tại Quảng Ngãi là 
106,7-112,5 ngày (Nguyễn Thị Mỹ Linh và ctv, 
2019; Lê Đức Thạo và ctv, 2022). KCLĐ của 
đ|n bò c{i sinh sản nuôi trong các nông hộ ở 
VCNĐ ngắn hơn so với ở VGĐ (P<0,05). Kết 
quả KCLĐ của đ|n bò c{i trong nghiên cứu 
n|y dao động 354,7-375,9 ngày, ngắn hơn so 
với kết quả của đ|n bò c{i sinh sản khảo sát 
tại TP Huế năm 2021 l| 384,6-388,6 ngày 
(Nguyễn Minh Hoàn, 2021). KCLĐ của đ|n 
bò cái trong nghiên cứu n|y cũng ngắn hơn 
so với kết quả khảo s{t trên đ|n bò c{i lai Br 
nuôi tại Quảng Ngãi là 391,8-397,2 ngày 
(Nguyễn Thị Mỹ Linh v| ctv, 2019; Lê Đức 
Thạo v| ctv, 2022). Qua đó cho thấy năng 
suất chăn nuôi bò lai sinh sản của nông hộ ở 
VGĐ v| VCNĐ của TP Huế là rất tốt.  

Bảng 4. Năng suất sinh sản của đàn bò cái 

Chỉ tiêu 
VGĐ VCNĐ 

P n Mean±SD n Mean±SD 

TBCSS (tháng) 157 71,5±22,5 227 72,2±30,5 0,805 
Số lứa đẻ (lứa) 156 3,31±1,89 225 3,33±2,37 0,926 
TĐDLĐ (tháng) 138 23,9±4,79 197 22,2±3,30 0,001 
TPGLĐ(tháng) 138 24,2±4,56 197 22,7±3,13 0,001 
TĐLĐ(tháng) 143 33,7±4,96 199 32,1±3,71 0,001 
TGMT (ngày) 138 283,2±5,23 223 281,8±3,90 0,005 
TGPLSĐ (ngày) 149 85,5±70,1 220 71,9±39,0 0,018 
KCLĐ (ngày) 135 375,9±69,8 217 354,7±38,7 0,001 

4. KẾT LUẬN 

Trung bình của chủ hộ chăn nuôi bò là 
55,2-58,5 tuổi, số ngƣời trong độ tuổi lao 
động là 2,12-2,58 ngƣời/hộ, chiếm 57,14-
68,62%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
của c{c hộ chăn nuôi bò 7,72-18,7 s|o/hộ, với 
diện tích đất trồng cỏ chiếm 4,7-14% diện tích 
đất nông nghiệp.  

Quy mô chăn nuôi bò trong nông hộ tại 
TP Huế thuộc quy mô nhỏ, bò c{i sinh sản 
chiếm 42,3-43,2% tổng đ|n v| đa số l| bò cái 
lai (55-57,4% tổng bò c{i sinh sản). Hộ chăn 
nuôi bò cơ bản đã chú trọng đến quản lý, 
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chăm sóc v| nuôi dƣỡng bò c{i sinh sản. 
Năng suất sinh sản của đ|n bò c{i kh{ tốt, 
thời gian phối giống th|nh công sau khi đẻ 
trung bình là 71,9-85,5 ngày, KCLĐ đẻ l| 
354,7-375,9 ngày (11,8-12,6 tháng).  
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